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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ sung  
tr  g  ĩ   v c Ng ệ t u t biểu diễ  t u c    m vi  
c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và T ể t a  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -C  n    08 t  n  6 năm 2010 của 
C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -C  n    
07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    
đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-V C  n    31 t  n  10 năm 2017 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 
t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U  D n    21 t  n  3 năm 2022 của 
C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân 
dân tỉn    n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U  D n    09 t  n  02 năm 2021 
của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ 
t c   n  c ín  trên đ a b n tỉn ;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 QÐ-U  D n    22 t  n  9 nǎm 2023 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết 
t ủ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n tỉn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 2759 Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Ủ  
ban n ân dân tỉn  ủ  qu ền c o Sở Văn  óa v  T   t ao  iải qu ết t ủ t c   n  
chính v  một số n iệm v  quản lý n   nước lĩn  vực N  ệ t uật bi u diễn trên 
đ a b n tỉn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Văn  óa v  T   t ao tại Tờ tr n  số                  
1855/TTr-SVHTT ngày 05 tháng 8 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của  ở Văn hóa và Thể thao theo Quyết định s  2759/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2821 06 8



 
 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  1 0/QĐ-  ND  
ngày 17 th ng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của  ở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Gi m đ c  ở Văn hóa 
và Thể thao, Gi m đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và c c cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, c  nhân có liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này 
kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2024./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm so t TTHC); 
-  ộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, c c PCT   ND tỉnh; 
-  ở Tài chính; 

-  ưu điện tỉnh; 
- VNPT  ình Định; 
- LĐVP   ND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học – Công báo; 

- Lưu  VT, K1, KSTT
(Q)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:            Q -UBND ngày        /        /2024  của C ủ t c  U  D tỉn ) 
 
 

Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Đ a điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
(nếu có) 

N i du g  
sửa đổi,  
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đ    số 3684/QĐ-BVHTTDL  gày 27 t á g 12  ăm 2022 của B  trưở g B  Vă   óa, T ể t a  và 
Du   c  

Tổ chức biểu diễn nghệ 
thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp 
trong khuôn khổ hợp t c 
qu c tế của c c hội 
chuyên ngành về nghệ 
thuật biểu diễn thuộc 
Trung ương, đơn vị sự 
nghiệp công lập có chức 
năng biểu diễn nghệ 
thuật thuộc Trung ương)  
 

1.009397.000.00.00.H08 

05 ngày 

làm việc 
kể từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công tỉnh, 
địa chỉ  

127 Hai Bà 

Trưng, 
thành ph  
Quy Nhơn 

Có 

Một 
phần 

 

* P í t ẩm đ    
 Độ dài thời gian của một 
chương trình (vở diễn) biểu 
diễn nghệ thuật  
 - Đến 50 phút, mức thu phí  
1.500.000 đồng/chương trình, 
vở diễn.  
- Từ 51 đến 100 phút, mức thu 
phí  2.000.000 đồng/chương 
trình, vở diễn.  
- Từ 101 đến 150 phút, mức thu 
phí  3.000.000 đồng/chương 
trình, vở diễn.  
- Từ 151 đến 200 phút, mức thu 
phí  3.500.000 đồng/chương 
trình, vở diễn.  
- Từ 201 phút trở lên, mức thu 
phí  5.000.000 đồng/chương 
trình, vở diễn.  
* Trườ g  ợ  miễ    í  
Miễn phí thẩm định chương 

Căn cứ 
pháp lý 

- Nghị định s  
144/2020/NĐ-

CP ngày 

14/12/2020 của 
Chính phủ; 
- Thông tư s  
288/2016/TT-

BTC ngày 

15/11/2016 của 
 ộ trưởng  ộ 
Tài chính; 

- Quyết định s  

2759/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2024 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

- 
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Tên TTHC 
T ời      
giải quyết 

Đ a điểm 
tiế       
và trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
(nếu có) 

N i du g  
sửa đổi,  
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

trình nghệ thuật biểu diễn đ i 
với chương trình phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, đ i ngoại 
cấp qu c gia. 
Chương trình Phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, đ i ngoại cấp qu c 
gia theo quy định tại Thông tư 
s  288/2016/TT- TC bao gồm  
c c hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật nhân kỷ niệm ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao với c c 
nước, kỷ niệm ngày qu c 
kh nh c c nước tại Việt Nam; 
tổ chức nhân chuyến thăm của 
lãnh đạo cấp cao c c nước đến 

Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh 
nhật của một s  lãnh tụ c c 
nước tại Việt Nam hoặc nhân 
kỷ niệm sự kiện đặc biệt của 
nước ngoài được tổ chức tại 
Việt Nam. 
(Thu sau khi có kết quả giải 
quyết hồ sơ) 

Tổ g c  g: 01 TTHC         

 
 


